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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN S, TỈNH TUYÊN QUANG 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông   n   n    . 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Dan  Long – Giáo viên.    

                                                  Ông Hoàng   n Hùng – Cán bộ nghỉ  ưu. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Bùi  rần   ị Minh Hà -   ư ký Tòa án nhân dân 
 uyện S, tỉn  Tuyên Quang. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện S tham gia phiên tòa: Ông P ạm 
 ất Lợi - Kiểm sát viên. 

 Ngày 08 tháng 10 n m 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân  uyện S, tỉn  

Tuyên Quang xét xử sơ t ẩm công khai
 
vụ án hình sự t ụ lý số: 91/2019/TLST-

HS ngày 19/8/2019, theo Quy t địn  đưa vụ án ra xét xử số 91/2019/QĐXXS -

HS ngày 04/9/2019; quy t địn  hoãn phiên tòa số 33/2019/HSST-QĐ ngày 

16/9/2019; số 38/2019/HSST-QĐ ngày 26/9/2019 đối với các bị cáo: 

1.  Họ v  tên: Trƣơng Văn Q,  sinh ngày 02/4/2000, tại S, Tuyên Quang. 

Nơi ĐKHK  :   ôn N, xã N1,  uyện S, tỉn   uyên Quang; Ng ề ng iệp: Lao 

động tự do;  rìn  độ  ọc vấn: 07/12; Dân tộc: Sán Dìu;  Giới tín : Nam; Tôn 

giáo: K ông; Quốc tịc :  iệt Nam; Con ông  rương   n H, sin  n m 1978 và bà 

Đỗ   ị M, sin  n m 1978;  ợ, con: C ưa có;  iền án, tiền sự: K ông; 

 ị cáo  iện đang bị áp dụng biện p áp ng n c ặn cấm đi k ỏi nơi cư trú. Có mặt. 

2. Họ v  tên: Đoàn Đình L,  sinh ngày 15/9/2001, tại S, Tuyên Quang. Nơi 

ĐKHK  :   ôn B, xã T,  uyện S, tỉn   uyên Quang; Ng ề ng iệp: Lao động tự 

do;  rìn  độ  ọc vấn: 08/12; Dân tộc: Kin ; Giới tín : Nam; Tôn giáo: Không; 

Quốc tịc :  iệt Nam; Con ông Đo n   n H, sin  n m 1981 và bà Nguyễn   ị L, sinh 

n m 1982;  ợ, con: C ưa có;  iền án, tiền sự: K ông.  

Nhân thân:  ại Quy t địn  xử p ạt vi p ạm   n  c ín  số 170/QĐ-XPHC 

ng y 21/5/2019 của Công an  uyện S, xử p ạt Đo n Đìn  L số tiền 750.000 đồng 

về   n  vi trộm cắp t i sản. Đã c ấp hành xong. 

TÒA  N NHÂN DÂN 

HUYỆN S 

TỈNH TUYÊN QUANG  

 ản án số: 102/2019/HS-ST 

Ngày 08 tháng 10 n m 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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 ị cáo  iện đang bị áp dụng biện p áp ng n c ặn cấm đi k ỏi nơi cư trú. Có mặt. 

Người đại diện của bị cáo Đo n Đìn  L: Bà Nguyễn   ị L, sin  n m 1982. Trú 

tại: Thôn B, xã T,  uyện S, tỉn   uyên Quang (Mẹ bị cáo L). Có mặt. 

 - Bị hại:  Anh Mạc   n Th, sin  n m 1999. Địa chỉ: Thôn H, xã N1,  uyện 

S, tỉn   uyên Quang. Có mặt. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  Nguyễn   n  h, sin  n m 1991. 

Địa c ỉ:  hôn B, xã S1,  uyện S, tỉn   uyên Quang.  ắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ  N: 

 Theo các tài liệu có trong  ồ sơ vụ án và diễn bi n tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt n ư sau:      

 ối ng y 26/4/2019, Lý   n  1, sin  n m 1998; Mạc   n  h, sin  n m 

1999 cùng trú tại t ôn H, xã N1,  uyện S v     ng   n T, sin  n m 2000, trú tại 

thôn T, xã N1,  uyện S cùng n au đi c ơi, sau đó về n      ngủ, lúc n y   để 01 

điện t oại di động n ãn  iệu OPPO A71 (bên trong có 02 sim điện t oại) của 

mìn  ở đầu giường v  đi ngủ. 

K oảng 07 giờ ng y 27/4/2019,  rương   n Q, sin  n m 2000, trú tại t ôn 

N, xã N1,  uyện S (là nhân viên quán Karaoke X-Men tại t ôn T, xã T1,  uyện 

S) một mìn  đ n n      c ơi, k i đ n nơi Q gọi    dậy n ưng    k ông dậy, Q 

quan sát t ấy có 01 điện t oại di động n ãn  iệu OPPO A71 để ở đầu giường c ỗ 

Th, T, T1 đang ngủ k ông có ai trông coi, t ấy vậy Q đã trộm cắp c i c điện 

t oại trên v  đi về quán Karaoke X-Men. 

K oảng 09 giờ cùng ng y, Q nói cho Đo n Đìn  L, sinh ngày 15/9/2001, 

trú tại t ôn B, xã T,  uyện S (là n ân viên l m cùng với Quang tại quán Karaoke 

X-Men) bi t việc mìn  vừa trộm cắp được 01 c i c điện t oại di động n ãn  iệu 

OPPO A71 v  rủ L cùng đi p á k óa m n  ìn  c i c điện t oại để xóa dữ liệu 

trong điện t oại rồi bán lấy tiền c i tiêu cá n ân, L đồng ý v  cùng Q đi đ n quán 

sửa c ữa điện t oại của Nguyễn   n   , sin  n m 1991, trú tại t ôn  a N  , xã 

Sơn Nam,  uyện S, k i đ n nơi Q và L v o quán để p á k óa m n  ìn  điện t oại 

rồi bán lại c o Nguyễn   n    c i c điện t oại OPPO A71 trên với giá 

1.300.000 đồng, trừ đi số tiền 250.000 đồng tiền công p á k óa m n  ìn  điện 

t oại,    trả c o Q và L 1.050.000 đồng (K i mua điện t oại    k ông bi t đó l  

t i sản do Quang trộm cắp m  có). Sau k i bán được điện t oại Q đưa c o L số 

tiền 550.000 đồng. Số tiền trên Q và L đã c i tiêu cá n ân   t. Ng y 29/4/2019 

anh Th đã bán c i c điện t oại trên c o một người đ n ông k ông rõ tên, tuổi, địa 

c ỉ cụ t ể. 

 ại K t luận địn  giá t i sản số 33 ng y 21/5/2019 của Hội đồng địn  giá t i 

sản trong tố tụng  ìn  sự  uyện S, k t luận: 01 điện t oại di động n ãn  iệu OPPO 

A71 tại t ời điểm trộm cắp trị giá 2.408.000 đồng; 01 sim điện t oại di động  iettel 



3 

 

tại t ời điểm trộm cắp trị giá 41.667 đồng; 01 sim điện t oại di động  inap one tại 

t ời điểm trộm cắp trị giá 41.667 đồng.  ổng giá trị t i sản l  2.491.334 đồng (Hai 

triệu bốn trăm chín mươi mốt nghìn ba trăm ba mươi bốn đồng). 

 ừ nội dung trên, tại Cáo trạng số 93/CT-VKSND ngày 16/8/2019 của 

 iện kiểm sát n ân dân  uyện S đã truy tố bị cáo  rương   n Q về tội  rộm cắp 

t i sản quy địn  tại k oản 1 Điều 173  ộ luật Hìn  sự; truy tố bị cáo Đo n Đìn  

L về tội  iêu t ụ t i sản do người k ác p ạm tội m  có, quy địn  tại k oản 1 

Điều 323  ộ luật Hìn  sự. 

K t t úc p ần xét  ỏi, Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại p iên tòa giữ 

nguyên quy t địn  truy tố đối với các bị cáo t eo tội dan , điều luật đã nêu trong 

cáo trạng v  đề ng ị Hội đồng xét xử:  

 uyên bố bị cáo  rương   n Q p ạm tội  rộm cắp t i sản; bị cáo Đo n 

Đìn  L p ạm tội  iêu t ụ t i sản do người k ác p ạm tội m  có. 

C n cứ k oản 1 Điều 173; điểm b, i, s k oản 1, 2 Điều 51; Điều 65  ộ luật 

Hìn  sự, xử p ạt  rương   n Q từ 06 (sáu) đ n 09 (chín) t áng tù, n ưng c o 

 ưởng án treo, ấn địn  t ời  ạn t ử t ác  đối với bị cáo. 

C n cứ k oản 1 Điều 323; điểm b, i, s k oản 1, 2 Điều 51; Điều 90, 91;  

Điều 36  ộ luật Hìn  sự, xử p ạt Đo n Đìn  L từ 06 (sáu) đ n 09 (c ín) tháng 

cải tạo k ông giam giữ. 

Ngo i ra, đại diện  iện kiểm sát còn đề ng ị Hội đồng xét xử tuyên về 

ng ĩa vụ c ịu án p í v  quyền k áng cáo của bị cáo, bị  ại, người có quyền lợi v  

ng ĩa vụ liên quan t eo quy địn  của p áp luật.  

K t t úc p ần tran  tụng, các bị cáo nói lời sau cùng: Các bị cáo đều n ận 

t ức được   n  vi của mìn  l  vi p ạm p áp luật, tỏ t ái độ  n n n  ối cải về 

  n  vi p ạm tội, đề ng ị Hội đồng xét xử xem xét giảm n ẹ  ìn  p ạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, c n cứ vào các tài liệu trong  ồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử n ận địn  n ư sau: 

[1]  ề nội dung vụ án: Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và các 

tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Ngo i lời k ai n ận tội của các bị cáo,   n  vi 

p ạm tội của các bị cáo còn được c ứng min  bằng: Lời k ai của bị  ại, người có 

quyền lợi ng ĩa vụ liên quan; k t luận địn  giá t i sản, biên bản xác min   iện 

trường và các t i liệu, c ứng cứ k ác có trong  ồ sơ vụ án. Do vậy Hội đồng xét 

xử có đủ cơ sở k t luận:  

K oảng 07 giờ ng y 27/4/2019 tại gia đìn  Mạc   n   , sin  n m 1999, 

trú tại t ôn H, xã N1,  uyện S,  rương   n Q, sin  ng y 02/4/2000, trú tại t ôn 

N, xã N,  uyện S đã có   n  vi trộm cắp 01 điện t oại di động n ãn  iệu OPPO 
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A71 (bên trong có 02 sim điện t oại) của an  Mạc   n Th. Sau k i trộm cắp 

được t i sản Q nói cho Đo n Đìn  L, sin  ng y 15/9/2001, trú tại t ôn B, xã T, 

 uyện S bi t việc mìn  trộm cắp t i sản v  cùng L bán c i c điện t oại vừa trộm 

cắp được c o an  Nguyễn   n Th với giá 1.300.000 đồng (K i mua an     

k ông bi t đó l  t i sản do trộm cắp m  có).  rị giá t i sản trộm cắp l : 2.491.334 

đồng (Hai triệu bốn trăm chín mươi mốt nghìn ba trăm ba mươi bốn đồng). 

H n  vi của bị cáo  rương   n Q đủ y u tố cấu t  n  tội “Trộm cắp tài 

sản”, tội p ạm v   ìn  p ạt quy địn  tại k oản 1 Điều 173  ộ luật Hìn  sự;  

h n  vi của bị cáo Đo n Đìn  L đủ y u tố cấu t  n  tội “Tiêu thụ tài sản do 

người khác phạm tội mà có”, tội p ạm v   ìn  p ạt quy địn  tại k oản 1 Điều 

323  ộ luật Hìn  sự.  ì vậy,  iện kiểm sát n ân dân  uyện S, tỉn   uyên Quang 

truy tố các bị cáo theo các tội dan  v  điều luật n ư Cáo trạng l  có c n cứ p áp 

luật.  

[2]  ề tìn  ti t t ng nặng, giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự. 

-  ìn  ti t t ng nặng trác  n iệm  ìn  sự: Không có. 

-  ìn  ti t giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự: Các bị cáo đều p ạm tội lần đầu 

v  t uộc trường  ợp ít ng iêm trọng; quá trìn  điều tra v  tại p iên to  các bị cáo 

đã t  n  k ẩn k ai báo; các bị cáo đã tự nguyện bồi t ường t iệt  ại, k ắc p ục 

 ậu quả; bị  ại xin giảm n ẹ  ìn  p ạt c o các bị cáo. Đây là n ững tìn  ti t 

giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự quy địn  tại điểm b, i, s k oản 1, 2 Điều  51  ộ 

luật  ìn  sự. 

[3]   ề tín   ợp p áp của các   n  vi, quy t địn  tố tụng của Điều tra viên, 

Kiểm sát viên trong quá trìn  điều tra, truy tố, xét xử: 

Qua xem xét, ng iên cứu  ồ sơ v  diễn bi n tại p iên tòa, Hội đồng xét xử 

n ận địn : Quá trìn  điều tra v  truy tố, xét xử, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã 

tuân t ủ đúng quy địn  của  ộ luật tố tụng  ìn  sự v  các v n bản p áp luật có 

liên quan. K ởi tố, điều tra, t u t ập c ứng cứ, truy tố đúng người, đúng tội, đúng 

quy địn  của p áp luật. Các   n  vi, quy t địn  tố tụng của Điều tra viên, Kiểm 

sát viên trong quá trìn  điều tra, truy tố, xét xử l   ợp p áp. 

[4]  ề mức án  iện kiểm sát đề ng ị: 

H n  vi của các bị cáo l  nguy  iểm c o xã  ội, gây mất an nin  trật tự tại 

địa p ương, các bị cáo t ực  iện hành vi dưới  ìn  t ức lỗi cố ý trực ti p, với 

mục đíc  vụ lợi, bị cáo  rương   n Q đã lén lút c i m đoạt t i sản của người 

k ác;  bị cáo Đo n Đìn  L bi t l  t i sản do p ạm tội m  có n ưng vẫn tiêu t ụ. 

Do các bị cáo c ưa có tiền án, tiền sự, có n iều tìn  ti t giảm n ẹ trác  

n iệm  ìn  sự quy địn  tại k oản 1, 2 Điều 51  ộ luật Hìn  sự; k i t ực  iện 

  n  vi p ạm tội, bị cáo Đo n Đìn  L c ưa đủ 18 tuổi, k ả n ng n ận t ức còn 

 ạn c  . Để t ể  iện c ín  sác  k oan  ồng của N   nước, Hội đồng xét xử t ấy 

k ông cần buộc các bị cáo p ải c ấp   n   ìn  p ạt tù giam, m  c o bị cáo 

 rương   n Q được  ưởng án treo, đồng t ời ấn địn  t ời gian t ử t ác  v  giao 
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bị cáo c o Ủy ban n ân dân xã nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong t ời 

gian t ử t ác  cũng đủ để r n đe, giáo dục đối với bị cáo; áp dụng  ìn  p ạt cải 

tạo k ông giam giữ đối với bị cáo Đo n Đìn  L l  p ù  ợp. 

Xét các bị cáo k ông có t i sản riêng có giá trị nên k ông áp dụng  ìn  

p ạt bổ sung l  p ạt tiền đối với các bị cáo, k ông k ấu trừ t u n ập đối với bị 

cáo Đo n Đìn  L. 

[5]  ề trác  n iệm dân sự:  rước k i mở p iên tòa, các bị cáo v  bị  ại đã 

t ỏa t uận bồi t ường xong về trác  n iệm dân sự, cụ t ể bị cáo  rương   n Q, 

Đo n Đìn  L liên đới bồi t ường c o bị  ại Mạc   n    giá trị c i c điện t oại 

di động OPPO A71, theo K t luận địn  giá t i sản số 33 ng y 21/5/2019 của Hội đồng 

địn  giá t i sản trong tố tụng  ìn  sự  uyện S là 2.491.334 đồng (Hai triệu bốn trăm 

chín mươi mốt nghìn ba trăm ba mươi bốn đồng).  ị  ại k ông yêu cầu bồi t ường 

t êm, do vậy Hội đồng xét xử k ông xem xét. 

[6]  ề án p í v  quyền k áng cáo: Các bị cáo p ải c ịu án p í  ìn  sự sơ 

t ẩm; các bị cáo, bị  ại, người có quyền lợi v  ng ĩa vụ liên quan được quyền 

kháng cáo bản án t eo quy địn  p áp luật. 

[7] Đối với Nguyễn   n   ường k i mua t i sản của các bị cáo n ưng không 

bi t đó l  t i sản do trộm cắp m  có, nên Hội đồng xét xử không đề cập xử lý. 

Vì các lẽ trên, 

 QUYẾT ĐỊNH:  

1. Về tội danh:  

 uyên bố bị cáo  rương   n Q p ạm tội “ rộm cắp t i sản”; bị cáo Đo n 

Đìn  L p ạm tội “ iêu t ụ t i sản do người k ác p ạm tội m  có” 

2. Về hình phạt:  

2.1. C n cứ k oản 1 Điều 173; điểm b, i, s k oản 1, 2 Điều 51; Điều 65  ộ 

luật Hìn  sự: 

 Xử p ạt bị cáo  rương   n Q 06 (sáu) tháng tù, n ưng c o  ưởng án treo, 

t ử t ác  12 (Mười  ai) t áng.   ời  ạn t ử t ác  tín  từ ng y tuyên án sơ t ẩm 

(08/10/2019).  

Giao bị cáo c o UBND xã N1,  uyện S, tỉn   uyên Quang nơi bị cáo cư 

trú để giám sát, giáo dục trong t ời gian t ử t ác .  

 rường  ợp bị cáo t ay đổi nơi cư trú t ì t ực  iện t eo quy địn  tại k oản 

1 Điều 69 của Luật   i   n  án  ìn  sự. 

Trong thời gian thử t ác , người được  ưởng án treo cố ý vi phạm ng ĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quy t định buộc người được  ưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã c o  ưởng án treo. 
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2.2. C n cứ k oản 1 Điều 323; điểm b, i, s k oản 1, 2 Điều 51; Điều 90, 91;  

Điều 36  ộ luật Hìn  sự. 

 Xử p ạt bị cáo Đo n Đìn  L 06 (sáu) tháng cải tạo k ông giam giữ.   ời 

gian cải tạo tín  từ ng y Uỷ ban n ân dân xã được giao giám sát giáo dục n ận 

được bản sao bản án v  quy t địn  t i   n  án. 

Giao bị cáo c o Uỷ ban n ân dân xã T,  uyện S, tỉn   uyên Quang giám 

sát, giáo dục trong t ời gian c ấp   n  án. 

3. Về án phí và quyền kháng cáo:  

C n cứ Điều 136, 331, 333  ộ luật tố tụng  ìn  sự; Ng ị quy t 

326/2016/U   QH14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban   ường vụ Quốc  ội quy 

địn  về mức t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụng án p í, lệ p í  o  án:  

Mỗi bị cáo p ải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án p í  ìn  sự sơ 

t ẩm. 

 Các bị cáo, bị  ại có mặt tại p iên tòa được quyền k áng cáo trong t ời 

 ạn 15 (Mười l m) ngày kể từ ng y tuyên án (08/10/2019). Người có quyền lợi 

v  ng ĩa vụ liên quan  vắng mặt tại p iên tòa được quyền k áng cáo trong t ời 

 ạn 15 (Mười l m) ngày kể từ ng y n ận được bản án  oặc bản án được niêm y t 

công khai. 

 
  Nơi nhận: 
-  AND tỉn   uyên Quang; 

-  KSND tỉn   uyên Quang;     

-  KSND  uyện S;  

- Công an  uyện S;   

- C i cục  HADS  uyện S; 

- UBND xã N1, T; 

- Người t am gia tố tụng;  

- Lưu  ồ sơ vụ án.                 

 

T/M  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

Bàn Văn Thế 
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